
1 Đoàn Tất Đắc Thương binh  Xã Nam Bình, huyện Đắk Song 2022 2.923.200        

2 Phan Đình Mạnh Thương binh  Xã Nam Bình, huyện Đắk Song 2022 2.923.200        

Cộng I: 5.846.400        

II. Người có công thuộc diện điều dưỡng hai năm một lần:

3 Phạm Văn Quang Thương binh Xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức 2021 2.923.200        

4 Đồng Xuân Liền Thương binh Xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức 2021 2.923.200        

5 Nguyễn Quốc Phùng CĐHH Xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức 2021 2.923.200        

6 Lý Đức Ninh Thương binh Xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức 2021 2.923.200        

7 Vũ Trọng Thắng Thương binh Xã Đắk Sin, huyện Đắk R'Lấp 2021 2.923.200        

8 Hà Long Châu Thương binh Xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R'Lấp 2021 2.923.200        

9 Đào Văn Trấn Thương binh Xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R'Lấp 2021 2.923.200        

10 Cao Xuân Thực CĐHH Xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R'Lấp 2021 2.923.200        

11 Nguyễn Trọng Long TB-CĐHH Xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'Lấp 2021 2.923.200        

12 Đinh Ngọc Vinh Bệnh binh Xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp 2021 2.923.200        

13 Trần Văn Khâm Bệnh binh Xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp 2021 2.923.200        

14 Nguyễn Trọng Tài Thương binh TT. Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp 2021 2.923.200        

15 Đoàn Văn Dung Thương binh TT. Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp 2021 2.923.200        

16 Ngô Văn Tân Thương binh Xã Đăk Sôr, huyện Krông Nô 2021 2.923.200        

17 Đàm Quang Phong CĐHH Xã Buôn Choah, huyện Krông Nô 2021 2.923.200        

18 Ngô Văn Liễu Bệnh binh Xã Đăk Drô, huyện Krông Nô 2021 2.923.200        

19 Lê Quang Hoành Bệnh binh Xã Đăk Drô, huyện Krông Nô 2021 2.923.200        

20 Nguyễn Thế Vinh Thương binh Xã Đăk Drô, huyện Krông Nô 2021 2.923.200        

21 Phạm Thị Hoàn CĐHH Xã Nâm N'Đir, huyện Krông Nô 2021 2.923.200        

22 Trần Thị Mận CĐHH Xã Quảng Phú, huyện Krông Nô 2021 2.923.200        

23 Lò Văn Tân CĐHH Xã Nam Xuân, huyện Krông Nô 2021 2.923.200        

Nơi cư trú hiện nay

Năm 

điều 

dưỡng 

lần 

trước 

liền kề

STT
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24 Nguyễn Thành Vũ Thương binh Thị Trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil 2021 2.923.200        

25 Trần Hồng Nghiêm Bệnh binh Xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil 2021 2.923.200        

26 Võ Tuấn CĐHH Xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil 2021 2.923.200        

27 Hồ Xuân Tự Bệnh binh Xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil 2021 2.923.200        

28 Nguyễn Thế Thoả Bệnh binh Xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil 2021 2.923.200        

29 Lò Văn Phích CĐHH Xã Ea Pô, huyện Cư Jút 2021 2.923.200        

30 Lê Xuân Trường Thương binh Xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút 2021 2.923.200        

31 Lý Quang Định Thương binh Xã Cư K'nia, huyện Cư Jút 2021 2.923.200        

32 Nguyễn Trung Đông Thương binh Xã Nam Dong, huyện Cư Jút 2021 2.923.200        

33 Nguyễn Thông Biến Thương binh Xã Đăk Wil, huyện Cư Jút 2021 2.923.200        

34 Lê Huy Chi Bệnh binh Xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song 2021 2.923.200        

35 Vũ Đình Đãi Thương binh Xã Đắk N'Drung, huyện Đắk Song 2021 2.923.200        

36 Vi Văn La Thương binh Xã Đắk N'Drung, huyện Đắk Song 2021 2.923.200        

37 Lương Đức Hổ Thương binh Xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song 2021 2.923.200        

38 Trịnh Xuân Khang Thương binh Xã Nam Bình, huyện Đắk Song 2021 2.923.200        

39 Đoàn Xuân Viên Bệnh binh Xã Nam Bình, huyện Đắk Song 2021 2.923.200        

40 Vũ Quang Lực Thương binh TT Đức An, huyện Đắk Song 2021 2.923.200        

41 Trương Thanh Bình Bệnh binh TT Đức An, huyện Đắk Song 2021 2.923.200        

42 Nguyễn Phúc Quyết CĐHH TT Đức An, huyện Đắk Song 2021 2.923.200        

43 Vũ Thị Lĩnh Vợ LS TT Đức An, huyện Đắk Song 2021 2.923.200        

44 Hoàng Trung Tính Bệnh binh Xã Trường Xuân, huyện Đắk Song 2021 2.923.200        

45 Nguyễn Xuân Việt Thương binh Xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong 2021 2.923.200        

46 Trần Quang Bình Thương binh Xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong 2021 2.923.200        

47 K'Lanh Bệnh binh Xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong 2021 2.923.200        

48 Nguyễn Đình Cát Bệnh binh Xã Đắk Som, huyện Đắk Glong 2021 2.923.200        

49 Lê Viết Đồng Thương binh B P. Nghĩa Thành, TP. Gia Nghĩa 2021 2.923.200        

50 Nguyễn Tỵ Bệnh binh P. Nghĩa Thành, TP. Gia Nghĩa 2021 2.923.200        

51 Nguyễn Đức Hải CĐHH P. Nghĩa Thành, TP. Gia Nghĩa 2021 2.923.200        

52 Đặng Văn Khoát Thương binh P. Nghĩa Đức, TP. Gia Nghĩa 2021 2.923.200        

53 Phạm Thị Hoa CĐHH P. Nghĩa Đức, TP. Gia Nghĩa 2021 2.923.200        

54 Phạm Ngọc Định CĐHH P. Nghĩa Đức, TP. Gia Nghĩa 2021 2.923.200        
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55 Trần Văn Tuyển Thương binh Xã Đắk Nia, TP. Gia Nghĩa 2021 2.923.200        

56 Trần Văn Nam CĐHH Xã Đắk Nia, TP. Gia Nghĩa 2021 2.923.200        

57 Trương Đức Huệ Thương binh P. Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa 2021 2.923.200        

58 Trịnh Ngọc Thân CĐHH P. Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa 2021 2.923.200        

59 Nguyễn Xuân Trung CĐHH P. Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa 2021 2.923.200        

60 Nguyễn Phan Tài Bệnh binh P. Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa 2021 2.923.200        

61 Nguyễn Thị Huê Thương binh P. Nghĩa Phú, TP. Gia Nghĩa 2021 2.923.200        

62 Võ Cao Thiên Thương binh P. Nghĩa Phú, TP. Gia Nghĩa 2021 2.923.200        

63 Nguyễn Xuân Tịnh TB, CĐHH P. Nghĩa Phú, TP. Gia Nghĩa 2021 2.923.200        

64 H'Đào CĐHH P. Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa 2021 2.923.200        

65 H'Giang CĐHH P. Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa 2021 2.923.200        

66 K'Thị Mai CĐHH P. Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa 2021 2.923.200        

67 Nguyễn Văn Khanh CĐHH P. Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa 2021 2.923.200        

68 Bùi Thị Miên NCCGĐCM P. Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa 2021 2.923.200        

69 Nguyễn Thành Trung NCCGĐCM P. Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa 2021 2.923.200        

70 H Lang CĐHH P. Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa 2021 2.923.200        

71 H Giang B CĐHH P. Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa 2021 2.923.200        

72 H Lan CĐHH P. Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa 2021 2.923.200        

73 Lê Đình Hoàn Thương binh Xã Đắk Rmoan, TP. Gia Nghĩa 2021 2.923.200        

74 Điểu Tiêng NCCGĐCM Xã Đắk Rmoan, TP. Gia Nghĩa 2021 2.923.200        

75 Trần Quốc Việt CĐHH Xã Đắk Rmoan, TP. Gia Nghĩa 2021 2.923.200        

Cộng II 213.393.600    

Cộng ( I+II) 219.240.000    

Ấn định: 75 người ( Bảy mươi lăm người)

Tổng số tiền: 219.240.000 đồng (Hai trăm mười chín triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng)
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